
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm

Thời 

gian

làm bài

Xếp hạng

1 Chu Nguyên Chương 13075948 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 280 26'51 Nhất

2 Lưu Hữu An 20035722 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 280 30'55 Nhì

3 Ly Cam Linh 30754339 Tiểu Học Thị Trấn 1 270 30'39 Nhì

4 Trần Danh Thanh Lam 28588889 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 245 41'0 Nhì

5 Phạm Hữu Thịnh 28401030 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 205 39'18 Ba

6 Phạm Thị Như Ý 31133446 Tiểu Học Thị Trấn 1 200 31'36 Ba

7 Phạm Nguyễn Huyền Trân 30284176 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 190 48'0 Ba

8 Lê Bảo Khanh 28251838 TH&THCS Phong Đông 180 36'31 Ba

9 Tran Su Ngoc Minh 30733366 Tiểu Học Thị Trấn 1 180 33'22 Ba

10 Nguyen Ngoc Anh 31686114 Tiểu Học Thị Trấn 1 175 34'5 Ba

11 Nguyễn Thiện Nhân 29143762 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 175 35'20 Ba

12 Luân Mã Thế 30221205 Tiểu Học Thị Trấn 1 170 39'1 Ba

13 Danh Hoài Nhiệm 30158729 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 170 48'24 Ba

14 Trương Vũ Minh Hiếu 28476727 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 165 30'38 Ba

15 Trần Tấn Phát 20829627 Tiểu Học Thị Trấn 1 165 37'53 Ba

16 Sử Tài Lộc 27610957 Tiểu Học Vĩnh Phong 4 160 30'44 Khuyến khích

17 Võ Nguyễn Ngọc Minh 20608572 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 160 34'36 Khuyến khích

18 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 13760394 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 160 35'51 Khuyến khích

19 Trương Nguyễn Hồng Minh 19365924 Tiểu học Thị trấn 1 160 38'9 Khuyến khích

20 Lưu Hữu Bình 28632711 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 160 39'20 Khuyến khích

21 Nguyễn Hoàng Vy 28104261 Tiểu học Tân Thuận 2 160 39'23 Khuyến khích

22 Mai Quế My 30709996 Tiểu học Tân Thuận 2 155 39'0 Khuyến khích

23 Danh Thị Sô Khôm 28538032 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 155 42'42 Khuyến khích

24 Phạm Anh Thư 28700939 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 150 30'41 Khuyến khích

25 Trần Hữu Hiệu 28481739 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 150 36'20 Khuyến khích

26 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 28996271 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 150 38'42 Khuyến khích

27 Dương Phước Thọ 28632980 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 150 40'52 Khuyến khích

28 Bùi Quang Thiệu 29083316 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 150 43'23 Khuyến khích

29 Phạm Thanh Thảo 30158794 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 145 35'15

30 Hồ Thị Tuyết Hân 31149063 Tiểu Học Thị Trấn 1 140 31'18

31 Trần Văn Kiệt 28104447 Tiểu học Tân Thuận 2 140 38'41

32 Phạm Vương Linh 28561279 Tiểu học Tân Thuận 2 140 39'23

33 Nguyễn Ngọc Minh Thư 30158881 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 140 50'43

34 Bùi Quốc Anh 20828592 Tiểu Học Thị Trấn 1 135 38'18

35 Lê Hồng Thủy 14654950 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 130 33'21

36 Trương Hoàng Khiêm 20120121 TH&THCS Phong Đông 130 39'25

37 Nguyễn Quốc Thịnh 29143882 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 130 50'30

38 Lý Ái Vy 28997160 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 130 56'17

39 Tạ Thị Như An 29853659 TH&THCS Phong Đông 130 28'44

40 Nguyễn Thị Mai Nhi 30158170 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 125 38'31

41 Hồ Kim Ngọc 29939240 TH&THCS Phong Đông 120 42'3

42 Nguyễn Hồng Muội 28999720 Tiểu học Thị Trấn 2 120 43'29

43 Nguyễn Gia Đạt 28777770 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 120 48'19

44 Huỳnh Nhựt Duy 30285021 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 120 35'20

45 Phan Hữu Bằng 14493203 TH&THCS Phong Đông 115 33'21
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46 Tạ Thị Ngọc Mị 28536870 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 110 38'4

47 Quách Như Ý 30557163 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 110 46'26

48 Nguyễn Thị Như Phương 28996441 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 110 56'33

49 Lê Thị Huyền Trân 20608748 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 105 32'30

50 Nguyễn Văn Lực 30285221 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 85 40'52

51 Phạm Trần Tường Vi 27959692 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 80 41'30

52 Võ Y Nguyện 28996895 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 80 45'3

53 Võ Phước Duy 13309832 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 80 48'56

54 Trần Dương Gia Lộc 20828948 Tiểu Học Thị Trấn 1 75 34'37

55 Nguyễn Huỳnh Anh Khôi 28710943 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 40 40'37

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 28

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 17

Giải nhất <=5% tổng giải 1

Điểm xếp giải đạt từ 150

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 165

Giải nhất có số điểm từ 280

Giải nhì có số điểm từ 240

Phương án xếp giải cho 55 thí sinh dự thi Vĩnh Thuận, ngày 07/4/2015

TRƯỞNG PHÒNG


